
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 08-09-25
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 13-09-25

HỌC KỲ  I - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

08-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

09-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

10-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường KT 1-6 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

11-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

12-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

1-2
13-09-25

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  24 từ ngày… đến ngày…./2025 - Click vào để xem

Trần Văn Hưng Nguyễn Xuân Viễn Trần Thị Ngân Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Sơn Thủy
Công nghệ ô tô Bảo trì HTTB cơ khí Điện công nghiệp Điện công nghiệp Bảo trì thiết bị cơ điện
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 24 ĐỢT 1 Từ ngày: 08-09-25
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 13-09-25

HỌC KỲ  I - NĂM HỌC: 2025 - 2026

Thứ Buổi/ Ngày

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

08-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

09-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

10-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường KT 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

11-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-2

SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

12-09-25
SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38 SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38SH C.TRỊ ĐẦU KHOÁ KH SỐ 38
H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4 H. Trường 1-4

13-09-25

Nghề
GVCN

*Ghi chú:  SHL5: Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 ; KT: Kết thúc môn học, mô đun
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu: http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn Người lập

[PĐT] TKB khóa  24 từ ngày… đến ngày…./2025 - Click vào để xem

Cắt gọt kim loại
Nguyễn Thị Mỹ Nhân Trần Thị Ngân Nguyễn Cường Lê Văn Tĩnh Phan Chí Thu

Công nghệ may Công nghệ may Hàn Hàn
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